
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 212973 Lương Huỳnh Anh 29/11/2003 Cà Mau DH21KQT01

2 213613 Trần Thị Huỳnh Anh 19/11/2003 Kiên Giang DH21KQT01

3 199049 Lâm Thanh Bình 19/07/2001 Sóc Trăng DH21OTO03

4 211281 Nguyễn Văn Bình 25/06/2003 An Giang DH21OTO03

5 224611 Đặng Hiếu Chí 08/04/2004 Cà Mau DH22CKD01

6 211177 Trần Công Chứ 12/07/2003 Bạc Liêu DH21OTO03

7 211217 Phù Tạ Minh Công 08/08/2003 Kiên Giang DH21OTO03

8 225155 Thạch Tuấn Đạt 18/09/2004 Cà Mau DH22CKD02

9 211019 Lê Thái Dương 06/08/2003 Cà Mau DH21OTO03

10 213053 Nguyễn Hoàng Hảo 04/09/2003 Cà Mau DH21OTO04

11 212410 Phạm Quốc Hùng 04/06/2003 An Giang DH21KQT01

12 202893 Trần Khắc Huy 22/07/2001 Cà Mau DH21OTO03

13 227115 Bùi Thị Như Huỳnh 03/02/2003 DH22QTS02

14 211787 Lưu Vĩnh Khang 11/11/2003 Sóc Trăng DH21OTO04

15 223697 Nguyễn Trấn Khiêm 17/02/2004 Cà Mau DH22CKD01

16 213398 Phạm Đăng Khoa 16/10/2003 Bạc Liêu DH21KQT01

17 212691 Trần Tuấn Kiệt 09/10/2003 Cà Mau DH21OTO06

18 211738 Châu Đại Linh 28/03/2003 TP.HCM DH21OTO04

19 213012 Trần Hồng Mơ 09/05/2003 Cà Mau DH21KQT01

20 222197 Võ Thị Mỹ Ngà 05/03/2004 Đồng Tháp DH22QTS02

21 212885 Trần Thị Kim Ngân 13/09/2003 Đồng Tháp DH21KQT01

22 213896 Trần Hữu Nghị 06/03/2003 Kiên Giang DH21OTO03
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23 212214 Lê Anh Nghĩa 25/09/2003 Hậu Giang DH21XDU02

24 222983 Nguyễn Thị Nhi 06/05/2004 Kiên Giang DH22QTS02

25 223295 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/03/2004 Kiên Giang DH22QTS02

26 211838 Trần Yến Nhi 07/01/2003 Sóc Trăng DH21KQT01

27 219375 Trịnh Uyên Nhi 02/04/2003 Bạc Liêu DH21KQT01

28 221952 Nguyễn Thúy Hồng Nhung 05/03/2004 Đồng Tháp DH22QTS02

29 212592 Võ Thành Phát 15/06/2003 Kiên Giang DH21XDU02

30 2110238 Trần Hải Quân 14/06/2003 Cần Thơ DH21XDU02

31 211836 Đinh Công Sỡ 26/06/2003 Bạc Liêu DH21XDU02

32 212832 Võ Minh Tân 25/02/2003 Tiền Giang DH21XDU02

33 211768 Nguyễn Phú Thịnh 28/11/2002 Cà Mau DH21TIN03

34 220568 Võ Thị Minh Thư 25/12/2003 Cần Thơ DH22QTS02

35 225996 Hà Cẩm Trân 21/07/2003 Đồng Tháp DH22QTS02

36 224456 Phan Thị Huyền Trân 27/07/2004 Đồng Tháp DH22QTS02

37 211297 Dương Quốc Trung 03/02/2003 Đồng Tháp DH21XDU02

38 210984 Lâm Tứ 18/04/2003 Sóc Trăng DH21XDU02

39 210502 Nguyễn Thảo Vy 24/05/2003 Kiên Giang DH21KQT01

40 220338 Phan Đỗ Thị Như Ý 27/03/2004 Kiên Giang DH22QTS02


